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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

Chữ viết tắt Chữ đầy đủ Tiếng Việt 

ARQ Automatic Repeat Request Yêu cầu lặp lại tự động 

BAS Building Automation System Hệ thống tự động hóa tòa nhà 

CCA Clear Channel Assessment Đánh giá kênh trống 

CTP Collection Tree Protocol Giao thức cây thu thập 

DAG Directed Acyclic Graph 
Đồ thị có hƣớng không chu 

trình 

DDR Data Delivery Ratio Tỷ lệ chuyển phát gói dữ liệu 

DODAG Destination Oriented DAG 
Đồ thị không chu trình hƣớng 

về điểm đến 

DIS 
DODAG Information 

Solicitation 

Bản tin yêu cầu thông tin 

DODAG 

DIO DODAG Information Object Đối tƣợng thông tin DODAG 

DSSS 
Direct-Sequence Spread 

Spectrum 
Trải phổ chuỗi trực tiếp 

EC Error Control Điều khiển lỗi 

ETX Expected Transmission Số lần truyền kỳ vọng 

FEC Forward Error Control Điều khiển lỗi chuyển tiếp 

FFDs Full Function Devices 
Các thiết bị có chức năng đầy 

đủ 

IEEE 
Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 
Viện kỹ sƣ điện và điện tử 

ICMP 
Internet Control Message 

Protocol 

Giao thức bản tin điều khiển 

Internet 

MAC Medium Access Control 
Điều khiển truy nhập kênh 

truyền 

MANET Mobile Ad Hoc Network Mạng Ad hoc di động 

MCTP Mobile Collection Tree Protocol 
Giao thức cây thu thập dữ liệu 

di động 

MRPL 

Mobile IPv6 Routing Protocol 

for Low power and Lossy 

network 

Giao thức định tuyến IPv6 di 

động cho mạng tổn hao và 

công suất thấp 

MIC Message Integrity Check 
Kiểm tra tính toàn vẹn của 

bản tin 


